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1 162356444 Võ Linh Nam K16PSU-QNH1 HỎNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
2 172336866 Bùi Thị Ngọc Thảo K17PSU-QTH ĐẠT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
3 1921169718 Lê Ngọc Huy D19EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
4 161157545 Nguyễn Viết Nghĩa D19EVT HỎNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
5 1921169766 Ngụy Như Thành D19EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
6 172247546 Lê Hùng Anh K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
7 172247532 Nguyễn Hữu Cường K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
8 172247525 Trần Thanh Hiển K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
9 172248902 Mai Thị Quỳnh Hoa K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
10 172247553 Nguyễn Ngọc Quang Huy K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
11 172247550 Lê Thanh Long K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
12 172248901 Trần Văn Nam K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
13 172247534 Phạm Phú Phi K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
14 162163181 Trần Văn Nhật Phương K17EVT HỎNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
15 172247523 Trương Hồng Quảng K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
16 172247554 Hoàng Minh Thuận K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
17 172247542 Nguyễn Hữu Khánh Toàn K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
18 172247543 Lê Anh Tuấn K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
19 172247548 Nguyễn Vinh K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
20 172247527 Nguyễn Đình Ý K17EVT ĐẠT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
21 172417671 Nguyễn Thị Anh Nguyên K17DLK ĐẠT DU LỊCH
22 152321930 Lê Thị Phương Trang D15KDN2B HỎNG KẾ TOÁN
23 1826268079 Hoàng Thị Diện D18KDN4B HỎNG KẾ TOÁN
24 1827268527 Nguyễn Trung Thông D18KDN5B ĐẠT KẾ TOÁN
25 1826268281 Trần Thị Thu D18KDN7B ĐẠT KẾ TOÁN
26 1827268280 Nguyễn Hoài Nam D18KDN8B HỎNG KẾ TOÁN
27 1827257959 Nguyễn Thanh Hưng D18KKT1B HỎNG KẾ TOÁN
28 1826268369 Trần Thị Hạ Uyên D19KDN ĐẠT KẾ TOÁN
29 162324846 Phạm Thị Huyền K17KDN HỎNG KẾ TOÁN
30 172328030 Bùi Thị Linh K17KDN ĐẠT KẾ TOÁN
31 172328049 Huỳnh Trương Như Ngọc K17KDN HỎNG KẾ TOÁN
32 172328122 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K17KDN ĐẠT KẾ TOÁN
33 172328123 Nguyễn Thị Yến Trinh K17KDN HỎNG KẾ TOÁN
34 172528679 Phan Quang Trường K17KDN ĐẠT KẾ TOÁN
35 172317774 Ngô Bá Ngọc Hoàng K17KKT ĐẠT KẾ TOÁN
36 172317788 Trần Thị Kiều Oanh K17KKT ĐẠT KẾ TOÁN
37 172317838 Phạm Thị Thái Thuỳ K17KKT ĐẠT KẾ TOÁN
38 1826268688 Trần Thị Chung T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
39 1826268690 Nguyễn Thị Thanh Huyền T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
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40 1826268706 Trần Thị Oanh Kiều T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
41 1826268708 Lê Thị Hồng Linh T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
42 1826268698 Đoàn Thị Mai Ly T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
43 1826268682 Đỗ Trần Khánh Ngọc T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
44 1826268681 Nguyễn Thị Kim Nhật T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
45 1826268684 Lê Thị Hồng Phích T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
46 1826268691 Nguyễn Thị Ánh Phương T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
47 1826268687 Tạ Thị Phượng T18KDN1B ĐẠT KẾ TOÁN
48 1826268685 Nguyễn Thị Thảo T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
49 1826268697 Mai Vũ Bảo Thư T18KDN1B HỎNG KẾ TOÁN
50 152232023 Ngô Đức Rin K15KTR HỎNG KIẾN TRÚC
51 152232837 Nguyễn Văn Lộc K15KTR4 HỎNG KIẾN TRÚC
52 162233449 Trần Thị Chi K16KTR1 ĐẠT KIẾN TRÚC
53 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
54 162233471 Phạm Xuân Hà K16KTR1 ĐẠT KIẾN TRÚC
55 162233479 Nguyễn Thị Thúy Hằng K16KTR1 ĐẠT KIẾN TRÚC
56 162233481 Trần Lý Quang Hào K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
57 162233499 Nguyễn Duy Hợp K16KTR1 ĐẠT KIẾN TRÚC
58 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
59 162233543 Lê Đình Nam K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
60 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
61 162233591 Hà Công Thành K16KTR1 ĐẠT KIẾN TRÚC
62 142231454 Đỗ Anh Tuấn K16KTR1 HỎNG KIẾN TRÚC
63 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
64 162233610 Nguyễn Tài Tiến K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
65 162233614 Vũ Văn Tỉnh K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
66 162233628 Thái Lâm Trường K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
67 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
68 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR2 ĐẠT KIẾN TRÚC
69 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
70 162233475 Đỗ Văn Hải K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
71 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
72 162233505 Nguyễn Khánh Hưng K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
73 162233537 Phạm Hồng Minh K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
74 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
75 162233554 Lê Thị Nhàn K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
76 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
77 162233576 Lộ Thanh Tâm K16KTR3 ĐẠT KIẾN TRÚC
78 162233585 Hoàng Minh Thanh K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
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79 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
80 162233557 Phạm Châu Phong K16KTR3 HỎNG KIẾN TRÚC
81 162233457 Võ Bá Danh K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
82 152232947 Phạm Văn Thành Đạt K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
83 162233476 Phan Quốc Hân K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
84 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
85 162233493 Đặng Minh Hoàng K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
86 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
87 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR4 HỎNG KIẾN TRÚC
88 162233532 Võ Gia Lưu K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
89 132234952 Trần Mih Thắng K16KTR4 HỎNG KIẾN TRÚC
90 152233027 Lê Văn Thiên K16KTR4 HỎNG KIẾN TRÚC
91 152232986 Nguyễn Đình Trực K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
92 152232801 Võ Dũng K16KTR4 ĐẠT KIẾN TRÚC
93 162256774 Đoàn Phạm Ngọc Rin K16KMT HỎNG MÔI TRƯỜNG
94 172257341 Trần Văn Chân K17KMT HỎNG MÔI TRƯỜNG
95 162257262 Lê Hoài Thương K17KMT HỎNG MÔI TRƯỜNG
96 172257347 Lê Anh Tuấn K17KMT HỎNG MÔI TRƯỜNG
97 179522829 Trần Sinh D17QNH1 HỎNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
98 1827247738 Nguyễn Ngọc Thắng D18QNHB3 HỎNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
99 1826217595 Nguyễn Thị Kim Tý D18QTHB4 ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH

100 1920235311 Nguyễn Thị Thanh Huyền D19QNH HỎNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
101 172528573 Huỳnh Vũ Nam K17QNH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
102 172528591 Nguyễn Thị Ngọc Oánh K17QNH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
103 172528612 Phạm Phước Ngọc Quyền K17QNH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
104 172528691 Ngô Thanh Vương K17QNH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
105 172348465 Phan Sĩ Hà Tùng K17QTC ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
106 172338188 Hoàng Thị Hoàng Anh K17QTH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
107 172338251 Phạm Xuân Hải K17QTH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
108 172338237 Lê Bảo Khoa K17QTH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
109 172338260 Tưởng Thanh Thới K17QTH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
110 172338263 Nguyễn Huy Vũ K17QTH ĐẠT QUẢN TRỊ KINH DOANH
111 162343876 Phạm Tấn Duy Vương K17QTM HỎNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
112 169212445 Phan Phước Khanh D16XDDB ĐẠT XÂY DỰNG
113 1827617441 Hoàng Đức Lương D18XDD1B HỎNG XÂY DỰNG
114 1827617350 Đặng Thành Phong D18XDD1B HỎNG XÂY DỰNG
115 1827617350 Đặng Thành Phong D18XDD1B HỎNG XÂY DỰNG
116 1827617376 Hoàng Minh Phương D18XDD1B ĐẠT XÂY DỰNG
117 1827617410 Nguyễn Ngọc Sơn D18XDD1B ĐẠT XÂY DỰNG
118 1827617336 Nguyễn Quốc Ti D18XDD1B ĐẠT XÂY DỰNG
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119 1827617400 Nguyễn Văn Trung D18XDD1B HỎNG XÂY DỰNG
120 1827617358 Vũ Hữu Ưng D18XDD1B HỎNG XÂY DỰNG
121 1827617341 Võ Viết Cường D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
122 1827617365 Nguyễn Tiến Danh D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
123 1827617433 Đoàn Lê Việt Đức D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
124 1827617393 Lê Phước Hải D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
125 1827617332 Trần Ngọc Hoàng D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
126 1827617421 Trần Văn Mạnh D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
127 1826617412 Nguyễn Thị Nhã D18XDD2B HỎNG XÂY DỰNG
128 1827617424 Đoàn Ngọc Phước D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
129 1827617389 Bùi Văn Quốc D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
130 1827617344 Trần Minh Toàn D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
131 1827617417 Lê Minh Tuấn D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
132 1827617377 Võ Văn Vũ D18XDD2B ĐẠT XÂY DỰNG
133 1827617434 Bùi Đức Hải D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
134 1827617390 Đinh Như Hiếu D18XDD3B HỎNG XÂY DỰNG
135 179213597 Nguyễn Văn Kiều D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
136 1827617324 Nguyễn Duy Anh Minh D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
137 1827617442 Trần Văn Ngộ D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
138 1827617440 Nguyễn Đức Thời D18XDD3B HỎNG XÂY DỰNG
139 1827617354 Phan Thái Thụy D18XDD3B HỎNG XÂY DỰNG
140 1827617363 Phan Nhật Vũ D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
141 1827617446 Trần Minh Xuân D18XDD3B HỎNG XÂY DỰNG
142 1827617357 Võ Như Ý D18XDD3B ĐẠT XÂY DỰNG
143 111140293 Lê Bảo Quốc K14XDD2 HỎNG XÂY DỰNG
144 152222791 Trần Viết Long K15XDC ĐẠT XÂY DỰNG
145 162223367 Phạm Anh Đức K16XDC1 HỎNG XÂY DỰNG
146 162223372 Hồ Xuân Hải K16XDC1 ĐẠT XÂY DỰNG
147 162223406 Phạm Văn Sơn K16XDC1 HỎNG XÂY DỰNG
148 162223413 Lê Văn Thuần K16XDC1 ĐẠT XÂY DỰNG
149 162223415 Nguyễn Anh Tiến K16XDC1 HỎNG XÂY DỰNG
150 162223361 Đinh Vũ Chánh K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
151 162226431 Nguyễn Văn Hải K16XDC2 HỎNG XÂY DỰNG
152 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 HỎNG XÂY DỰNG
153 162227671 Phạm Hòa Lộc K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
154 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 HỎNG XÂY DỰNG
155 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
156 162223410 Nguyễn Văn Thành K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
157 162223420 Trần Qúy Tứ K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
158 142221368 Nguyễn Anh Tuấn K16XDC2 HỎNG XÂY DỰNG
159 162223426 Nguyễn Quốc Việt K16XDC2 ĐẠT XÂY DỰNG
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160 162217004 Nguyễn Lương Tuấn Anh K16XDD1 ĐẠT XÂY DỰNG
161 162213216 Nguyễn Tuấn Đăng K16XDD1 HỎNG XÂY DỰNG
162 162213258 Lê Duy Lộc K16XDD1 ĐẠT XÂY DỰNG
163 162213267 Hồ Thăng Minh K16XDD1 HỎNG XÂY DỰNG
164 162213287 Hoàng Thanh Quang K16XDD1 HỎNG XÂY DỰNG
165 162213339 Văn Hữu Tuấn K16XDD1 ĐẠT XÂY DỰNG
166 162163166 Nguyễn Minh Hải K16XDD2 ĐẠT XÂY DỰNG
167 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 ĐẠT XÂY DỰNG
168 152212700 Võ Thanh Phong K16XDD2 HỎNG XÂY DỰNG
169 162213315 Hà Trọng Thuỷ K16XDD2 ĐẠT XÂY DỰNG
170 162213340 Nguyễn Hoàng Tuấn K16XDD2 ĐẠT XÂY DỰNG
171 162213275 Lê Bá Nguyên K16XDD3 ĐẠT XÂY DỰNG
172 162213316 Trần Diễn Thuyết K16XDD3 ĐẠT XÂY DỰNG
173 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 HỎNG XÂY DỰNG
174 152220366 Trần Văn Sơn T15XDC HỎNG XÂY DỰNG
175 152211951 Trương Quang Phồn T15XDDB ĐẠT XÂY DỰNG
176 168222771 Hồ Thanh Cao T16XDCB HỎNG XÂY DỰNG
177 178224853 Hoàng Như Bốn T17XDCB ĐẠT XÂY DỰNG
178 178224864 Mai Xuân Lan T17XDCB ĐẠT XÂY DỰNG
179 178224862 Cao Bá Long T17XDCB ĐẠT XÂY DỰNG
180 178214826 Nguyễn Đình Cường T17XDDB HỎNG XÂY DỰNG
181 178214838 Nguyễn Duy Hưng T17XDDB ĐẠT XÂY DỰNG
182 178214832 Nguyễn Hải Nam T17XDDB HỎNG XÂY DỰNG
183 178214814 Lê Văn Thành T17XDDB ĐẠT XÂY DỰNG
184 178214820 Lê Văn Hoàng Thụ T17XDDB HỎNG XÂY DỰNG


